APPENDIX
 Categories of audience-oriented questions

	Types of questions
	No
	Examples

	

Eliciting responses

45 Questions, coded from A1 to A47  
	A1
	How many new words together?

	
	A2
	How about others?

	
	A3
	What is the second one?

	
	A4
	Which tool or which equipment do you use to check?

	
	A5
	if you want to check whether you have a fever or have a temperature or not, you will use…

	
	A6
	runny nose is a symptom or a disease or an illness, what is that?

	
	A7
	If you have a sore throat, tell me some symptoms that you might suffer …?

	
	A8
	If I say, tell me the symptoms of being sore throat. Các em sẽ nói bao gồm những cái gì?

	
	A9
	bây giờ cái răng bị sưng lên thì mình nói là I have a …

	
	A10
	cái tai đau, mình nói là …?

	
	A11
	Một số người chân bong, bị băng bột mình nói là…?

	
	A12
	Một số bạn bị người yêu đá gọi là……?

	
	A13
	sunburn là gì các em?

	
	A14
	Chúng ta có 1 từ để diễn tả làn da cháy nắng, rám nắng. Có 1 từ hay hơn nữa. Từ nào? <tan>

	
	A15
	vậy để không bị cháy nắng, chúng ta dùng gì? 

	
	A16
	Đậu phụng là gì? Hoặc các loại hạt là gì?

	
	A17
	Mình sợ họ dị ứng, mình hỏi “ông có bị dị ứng loại này không? Nói Tiếng Anh thế nào?

	
	A18
	một số trường hợp dị ứng, da mình bị gì? Ss: bị mẫn đỏ, T: vậy mẫn đỏ Tiếng Anh là gì?

	
	A19
	I am allergic to seafood, so whenever I eat seafood, there will be some… <silence>
The first letter is R and the last one is H 

	
	A20
	When do you need that one? When you have a broken arm or a broken leg, you use…

	
	A21
	Tiêm gì đó vào cơ thể mình, mình có động từ nào? The first letter I, the next one is N…. <inject>

	
	A22
	Cái này gọi là gì? <giáo viên chỉ vào lưng của mình> đây là gì? <back>

	
	A23
	vậy đau lưng là gì?

	
	A24
	legend là gì?

	
	A25
	các em có nghe trong video này New Zealand nằm ở đâu không?

	
	A26
	What is the name of captain? 

	
	A27
	They don’t live one-way, they travel from here to there. Vậy ta có một cụm từ như vậy trong Tiếng Việt. gọi là gì các em?

	
	A28
	patient, còn có từ loại gì nữa nhỉ? sometimes it is a noun and sometimes it is an adjective. Where do you see a lot of patients?

	
	A29
	and when you learn English, you should be patient. and what is it antonym of patient?

	
	A30
	lúc nãy chúng ta học một số cái chỉ health problems, vậy thì các em thường bị swollen trong những trường hợp nào? <a bump>

	
	A31
	nhưng mà the swelling in your area. what color is the swelling area?

	
	A32
	vein là gì?

	
	A33
	where is the island located?

	
	A34
	Have you heard about New Zealand?

	
	A35
	Where is New Zealand?

	
	A36
	what is New Zealand famous for?

	
	A37
	using onion, what for?

	
	A38
	Somehow relative of this word? <cough>

	
	A39
	Do you have any other word to say that <I have a fever>?

	
	A40
	anything further information about character?

	
	A41
	mình có phase nào giống từ <endangered> không?

	
	A42
	If you want to know whether you have a fever or not, which tool or which equipment do you use?

	
	A43
	do you think a leech is amazing?

	
	A44
	Nó mà cắn mình là nó gắn vào hút máu mình không nhả ra đúng không?

	
	A45
	When do you need a bandage?

	Class management/ engagement
3 questions, coded from A46 to A48  
	A46
	where is your paper?

	
	A47
	What are you going to do when watching a video?

	
	A48
	can you say slowly and clearly?

	

Soliciting agreement 

12 questions, coded from A49  to A60 
	A49
	Từ này sẽ có một số bạn đọc “temperature”, is that right?

	
	A50
	what else? Các em bị viêm họng bao giờ chưa?

	
	A51
	mũi có bị chảy nước không?

	
	A52
	các bạn có bị hách xì không?

	
	A53
	Giả sử tôi bị đau, thì tôi uống medicine, vậy mình có nói là drink medicine không?

	
	A54
	vậy thì swollen khi dùng ở past participle em dùng như một Adj, còn swelling V_ing chúng ta dùng như một danh từ. Alright?

	
	A55
	patient, còn có từ loại gì nữa nhỉ? sometimes it is a noun and sometimes it is an adjective, right? Where do you see a lot of patients?

	
	A56
	vậy các em thấy ngữ cảnh luôn cho các em những hints, cues, đúng không?

	
	A57
	Destruction là danh từ của destroy, đúng không?

	
	A58
	[bookmark: _Hlk48775888]Mình có một vài từ khác đông nghĩa với destroy như damage/ ruin, đúng không?

	
	A59
	[bookmark: _Hlk48775926]Danger, threat, risk, all of them is noun, but endagered, threaten, still risk are verb, right?

	
	A60
	Preserve ethnic, indigenous culture, right?

	
Checking comprehension


18 questions, coded from A60 to A78

	A61
	How do you pronounce here? <cough>

	
	A62
	we have 3 words, sore, pain, and hurt, all is the same or different?

	
	A63
	Đau bụng quá, cần đi bệnh viện thôi, các em nói là… I feel pain or I feel sore?

	
	A64
	Nhưng khi các em đi học vê mệt mỏi, mẹ yêu cầu lau nhà rửa chén, cả người mệt rũ rượi ra, các em nói là I feel…? <pain>

	
	A65
	what are they different? Sore and painful?

	
	A66
	How do you say this word?

	
	A67
	How do you spell that word?

	
	A68
	allergy is a noun, a verb or an adjective?

	
	A69
	give me its adjective?

	[bookmark: _Hlk48775131]
	A70
	be allergic, đi với giới từ nào?

	
	A71
	How about you? Are you allergic to anything? Are you allergic to onion? Are you allergic to seafood? 

	
	A72
	Một số trường hợp dị ứng, da mình bị gì?

	
	A73
	bạn nào đồng ý câu đó dùng cure không? Chữ nào nhỉ?

	
	A74
	swollen and swelling, are they difference or are they the same? các em xem lại sách cái nào danh từ và cái nào động từ ở cột 3.

	
	A75
	verb cột bao nhiêu?

	
	A76
	Synonym of destroy?

	
	A77
	Ruin, how do you pronounce?

	
	A78
	danger, threat, risk. All of them is noun. But what verb are they?

	Requesting confirmation/ clarification

6 questions, coded from A79 to A84
	A79
	Unique, the first or second stress?

	
	A80
	it is origin. Right? What else?

	
	A81
	Ethnic, maybe. It is ethnic?

	
	A82
	Which word? What do you say?

	
	A83
	Ss: will the indigenous culture survive?
T: Will the indigenous culture survive? 

	
	A84
	The culture. What’s kind of culture? Culture in general



